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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRUNG TÂM HỌC LIỆU    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Bình Dương, ngày 21 tháng 3 năm 2024 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CÒN NỢ SÁCH THƯ VIỆN 

(Tính đến ngày 20/3/2024) 

 

STT Khoa/Viện Lớp Số thẻ Bạn đọc Nhan đề ĐKCB 
Ngày 

mượn 
Hạn trả 

1 

Khoa 

Kiến trúc 

D17QN04 1723102050192 Luân Minh Nhân 

Giáo trình Luật hành chính Việt 

Nam / Nguyễn Cửu Việt (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

DH14004695 23/05/2018 02/06/2018 

2 D18XD01 1825802010035 Đinh Nhật Quang 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - 

an ninh. T.1: Dùng cho sinh viên 

các trường Đại học, Cao đẳng / 

Đào Huy Hiệp và [nh. ng. khác] 

dh11005092 28/05/2019 25/09/2019 

 D18XD01 1825802010083 

Nguyễn Trần Hoàng 

Anh 

 

 

 

Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu 

thép khung nhà công nghiệp một 

tầng/ Ngô Vi Long 

DH10001687 22/04/2021 02/05/2021 

Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều 

tầng / Nguyễn Lê Ninh (ch.b.), 

Phan Văn Huệ 

DH18005359 22/04/2021 02/05/2021 

Giáo trình Kết cấu công trình thép DH20000484 22/04/2021 02/05/2021 

Kỹ thuật thi công, T.1 / Đỗ Đình 

Đức (ch.b.), Lê Kiều 
DH20000187 20/04/2021 30/04/2021 

4 D19KR01 1925801010002 Nguyễn Hồng Ngọc 

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các 

công trình kiến trúc / Phan Tấn 

Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân 

Lương 

DH10005220 28/08/2020 07/09/2020 
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5 

Khoa 

Ngoại ngữ 

D18AV02 1822202010117 Nguyễn Minh Ngọc 

8000 mẫu câu đàm thoại Việt - 

Hoa thông dụng / Thu Trang 

(ch.b); Minh Nguyệt (h.đ) 

DH17002572 27/08/2019 06/09/2019 

Sổ tay giao tiếp tiếng Hoa. T.1: 

Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng / 

Tri Thức Việt; Mã Thành tài(HĐ) 

DH12000745 27/08/2019 06/09/2019 

Bí quyết học từ vựng tiếng Anh / 

Phan Hà 
DH11003674 27/08/2019 06/09/2019 

Học tiếng Anh giao tiếp chỉ trong 

30 ngày / Raymond Tsai; Nguyễn 

Thành Yến dịch 

DH18002568 27/08/2019 06/09/2019 

6 D18AV08 1822202010539 Lê Thị Tâm 

Tiếng Việt 4. T.2 / Nguyễn Minh 

Thuyết 
GK10003845 15/06/2020 13/10/2020 

Toán 4: Sách giáo viên / Đỗ Đình 

Hoan và [nh.ng. khác] 
GK12001207 15/06/2020 13/10/2020 

Thiết kế bài giảng tiếng việt 4. T.2 

/ Nguyễn Huyền Trang, Phạm Thị 

Thu Hà 

GK12000921 15/06/2020 13/10/2020 

Toán 4 / Đỗ Đình Hoan GK10003949 15/06/2020 13/10/2020 

7 D18TQ03 1822202040192 Trương Ngọc Diễm 

Ngữ pháp tiếng Trung hiện đại : 

Trung cấp / Từ Ninh Ngưng chủ 

biên; Phan Huệ dịch 

DH18005930 27/05/2021 16/06/2021 

Học ngữ pháp tiếng Hoa thật đơn 

giản / Trương Gia Quyền, Trương 

Lệ Mai 

DH20004302 27/05/2021 16/06/2021 

8 D19AV02 1922202010132 Cao Thị Như Quỳnh 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - 

an ninh. T.1: Dùng cho sinh viên 

các trường Đại học, Cao đẳng / 

Đào Huy Hiệp và [nh. ng. khác] 

DH11006062 29/08/2020 27/12/2020 

9 
Khoa 

Kinh Tế 
D18QT04 1823401010266 

Lê Trương Thanh 

Tuyền 

Giáo án tổ chức hoạt động làm 

quen với toán : Lớp mẫu giáo 4 - 5 

tuổi : Theo chương trình Giáo dục 

mầm non / Nguyễn Kim Dung, 

Trần Phương Hà, Đào Hoàng Mai 

và [nh.ng. khác] 

MN16000078 05/07/2020 15/07/2020 

Giáo án tổ chức hoạt động làm 

quen với toán: Lớp mẫu giáo 5 - 6 

tuổi : Theo Chương trình Giáo dục 

MN16000071 05/07/2020 15/07/2020 
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mầm non / Nguyễn Thị Thanh 

Dung, Đào Thị Điểm, Nguyễn Thị 

Thu Hà và [nh.ng. khác] 

Giáo án mầm non hoạt động tạo 

hình / Lê Minh Thanh, Tạ Thị Mỹ 

Đức 

MN11000476 05/07/2020 15/07/2020 

Giáo án mầm non hoạt động làm 

quen với chữ viết / Hồ Quang 

Minh, Trịnh Thị Thanh Hoa 

MN11000220 05/07/2020 15/07/2020 

10 D18QT05 11823401010321 Lê Ngọc Sơn 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh: 

Dành cho sinh viên ĐH, CĐ khối 

không chuyên, ngành Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm 

Ngọc Anh 

DH10008141 24/09/2019 22/01/2020 

11 D18TC02 1823402010112 Trần Ngọc Diễm Thy 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - 

an ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên 

các trường Đại học, Cao đẳng / 

Đào Huy Hiệp và [nh. ng. khác] 

DH11006448 05/06/2019 03/10/2019 

12 D18TC03 1823402010179 
Nguyễn Thanh Hoàn 

Mỹ 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - 

an ninh. T.1: Dùng cho sinh viên 

các trường Đại học, Cao đẳng / 

Đào Huy Hiệp và [nh. ng. khác] 

dh11004860 06/06/2019 04/10/2019 

13 

Khoa 

Khoa học 

Quản lý 

D19LU06 1923801010004 
Huỳnh Thị Thanh 

Thanh 

Giáo trình Luật thuế / Nguyễn Thị 

Thủy (ch.b) và [nh.ng. khác] 
dh13004191 05/04/2021 15/04/2021 

14 D19LU05 1923801010700 Vũ Hồng Thảo 

Luật thi hành án dân sự năm 2008 

- Sửa đổi, bổ sung năm 2014: Văn 

bản hướng dẫn và tài liệu tham 

khảo: Tình huống - Câu hỏi / Đặng 

Thanh Hoa (ch.b), Huỳnh Quang 

Thuận, Phan Nguyễn Bảo Ngọc 

DH18004528 23/11/2022 03/12/2022 

Cẩm nang thi hành án dân sự / 

Hoàng Thị Thanh Hoa, Nguyễn 

Văn Nghĩa 

DH19002020 23/11/2022 03/12/2022 

15 D19DT02 1925202010128 Đỗ Trần Tấn Phát 
Giáo trình an toàn điện / Phan Thị 

Thu Vân 
DH19001687 21/09/2020 01/10/2020 
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16 
Viện Kỹ 

thuật - 

Công nghệ 

D19HT02 1924801040061 Nguyễn Anh Quân 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - 

an ninh. T.1: Dùng cho sinh viên 

các trường Đại học, Cao đẳng / 

Nguyễn Tiến Hải và [nh. ng. khác] 

DH11006560 13/09/2020 11/01/2021 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - 

an ninh. T.1: Dùng cho sinh viên 

các trường Đại học, Cao đẳng / 

Đào Huy Hiệp và [nh. ng. khác] 

DH11004951 13/09/2020 11/01/2021 

17 D19PM01 1924801030096 Nguyễn Thị Mỹ Cúc 

Lập trình Windows form và Web 

form với C# / Nguyễn Tất Bảo 

Thiện, Phạm Quang Hiển 

DH20002841 24/03/2021 03/04/2021 

 

Danh sách gồm có 17 sinh viên./. 
    

 

 - TRUNG TÂM HỌC LIỆU - 

 


